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Chương I
CHỈ DẪN NHÀ THẦU

A. KHÁI QUÁT
1. Phạm vi gói thầu và thời gian thực hiện hợp đồng
1.1  Nhà máy thuốc lá Bến Thành Craven “A” thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên phát hành bộ HSYC này để lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu dịch vụ vệ sinh tại Nhà máy thuốc lá Bến Thành Craven “A” được mô tả trong Chương IV - Phạm vi và tiến độ cung cấp dịch vụ. 
1.2  Tên gói thầu, nội dung công việc của gói thầu cụ thể như sau:
Gói Thầu dịch vụ vệ sinh tại Nhà máy thuốc lá Bến Thành Craven “A” theo bảng hạng mục công việc vệ sinh tại Nhà máy thuốc lá Bến Thành Craven “A” (đính kèm)
1.3  Thời gian thực hiện hợp đồng: kể từ ngày ký đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026
2. Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh
3. Tư cách hợp lệ của nhà thầu
Tư cách hợp lệ của nhà thầu:
-  Có đăng ký thành lập, hoạt động;
-  Hạch toán tài chính độc lập;
-  Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật; 
-  Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu đối với gói thầu này.
4. Tính hợp lệ của dịch vụ, dịch vụ liên quan và tài liệu chứng minh
4.1  “Dịch vụ” được hiểu bao gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư; dịch vụ phi tư vấn. 
4.2  “Xuất xứ” được hiểu là nước hoặc vùng lãnh thổ nơi sản xuất ra toàn bộ hàng hóa/dịch vụ hoặc nơi thực hiện công đoạn chế biến cơ bản cuối cùng đối với hàng hóa/dịch vụ trong trường hợp có nhiều nước hoặc vùng lãnh thổ tham gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa/dịch vụ  đó.
4.3  Để chứng minh tính hợp lệ của dịch vụ và các dịch vụ liên quan theo quy định tại Mục này thì nhà thầu phải hoàn chỉnh mẫu kê khai xuất xứ trong các Biểu mẫu tương ứng quy định tại Chương III- Biểu mẫu.
a) Để chứng minh tính phù hợp của dịch vụ và dịch vụ liên quan so với yêu cầu của HSYC, nhà thầu phải cung cấp tài liệu sẽ trở thành một phần của HSĐX và là bằng chứng chứng minh rằng dịch vụ đáp ứng thông số và tiêu chuẩn kỹ thuật nêu ở Chương IV – Phạm vi và tiến độ cung cấp dịch vụ. 
b) Tài liệu chứng minh sự phù hợp của dịch vụ và dịch vụ có thể là hồ sơ giấy tờ, bản vẽ hoặc số liệu và phải bao gồm một phần mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật và tính năng sử dụng cơ bản của dịch vụ và dịch vụ liên quan, qua đó chứng minh sự đáp ứng căn bản của dịch vụ và dịch vụ đối với thông số kỹ thuật và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với quy định tại Chương IV – Phạm vi và tiến độ cung cấp dịch vụ. 
c) Nhà thầu cũng phải cung cấp đầy đủ danh mục, giá cả phụ tùng thay thế, dụng cụ chuyên dụng, v.v... cần thiết để đảm bảo sự vận hành đúng quy cách và liên tục của dịch vụ trong thời hạn quy định trong vòng 03 (ba) ngày sau khi Chủ đầu tư bắt đầu sử dụng dịch vụ.
d) Tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình, vật tư và thiết bị cũng như các tham chiếu đến nhãn hiệu dịch vụ hoặc số catalogue do Chủ đầu tư nêu ra trong Chương IV – Phạm vi và tiến độ cung cấp dịch vụ chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế Nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng khác, các nhãn hiệu dịch vụ khác và/hoặc số catalogue khác, miễn là Nhà thầu có thể chứng minh cho Chủ đầu tư thấy rằng những thay thế đó vẫn đảm bảo sự tương đương căn bản hoặc thậm chí cao hơn so với thông số theo quy định tại Chương IV – Phạm vi và tiến độ cung cấp dịch vụ.
B. CHUẨN BỊ HSĐX
5. Chi phí dự thầu
[bookmark: _Toc399947479]Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình tham dự thầu, kể từ khi mua HSYC cho đến khi thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, riêng đối với nhà thầu trúng thầu tính đến khi hợp đồng có hiệu lực.
6. Ngôn ngữ của HSĐX  
[bookmark: _Toc399947481]HSĐX cũng như tất cả thư từ và tài liệu liên quan đến HSĐX được trao đổi giữa nhà thầu với Đơn vị mua sắm được viết bằng ngôn ngữ tiếng Việt. Tài liệu kèm theo (catalogue, tính năng kỹ thuật…) trong HSĐX có thể được viết bằng ngôn ngữ khác đồng thời kèm theo bản dịch sang Tiếng Việt. Trường hợp thiếu bản dịch, Đơn vị mua sắm có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung.
7. Thành phần của HSĐX
[bookmark: _Toc399947483]HSĐX phải bao gồm các thành phần sau:
· [bookmark: _Toc399941786][bookmark: _Toc399947484][bookmark: _Toc399941787][bookmark: _Toc399947485]Đơn chào hàng theo quy định tại Mục 8;
· [bookmark: _Toc399941789][bookmark: _Toc399947487][bookmark: _Toc399941790][bookmark: _Toc399947488]Bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 14;
· [bookmark: _Toc399941791][bookmark: _Toc399947489]Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu theo quy định tại Mục 12;
· Giá dự thầu và biểu giá theo quy định tại Mục 9;
· [bookmark: _Toc399941795][bookmark: _Toc399947493]Thành phần đề xuất kỹ thuật theo quy định tại Mục 11; 
· Tài liệu chứng minh tính hợp lệ và tính phù hợp của dịch vụ và dịch vụ liên quan theo quy định tại Mục 4;
8. Đơn chào hàng và các bảng biểu  
[bookmark: _Toc399947496]Đơn chào hàng và các bảng biểu phải thể hiện đầy đủ các nội dung quy định tại các mẫu tương ứng theo quy định tại Chương III – Biểu mẫu.
9. Giá dự thầu và giảm giá
[bookmark: _Toc399947500]9.1 Giá dự thầu là giá do nhà thầu ghi trong đơn chào hàng, bao gồm toàn bộ chi phí (không tính giảm giá) để thực hiện gói thầu theo yêu cầu tại Chương IV – Phạm vi và tiến độ cung cấp dịch vụ.
[bookmark: _Toc399947501]9.2 Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá thì phải được nộp trong HSĐX hoặc nộp riêng song phải bảo đảm Đơn vị mua sắm nhận được trước thời điểm đóng thầu. Trong thư giảm giá cần nêu rõ nội dung và cách thức giảm giá vào các hạng mục cụ thể nêu trong bảng tiên lượng. Trường hợp không nêu rõ cách thức giảm giá thì được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục nêu trong Danh mục dịch vụ.
[bookmark: _Toc399947502]9.3 Nhà thầu phải chào giá tương ứng theo từng biểu giá quy định tại Mẫu số 7
10. Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng
11. Thành phần đề xuất kỹ thuật  
[bookmark: _Toc399947507]Nhà thầu phải nộp một Đề xuất kỹ thuật gồm danh mục dịch vụ cung cấp, tiến độ cung cấp, yêu cầu về kỹ thuật và bản vẽ để mô tả chi tiết dịch vụ nhằm chứng minh tính phù hợp của dịch vụ theo yêu cầu của Đơn vị mua sắm.  
12. Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu
Nhà thầu phải điền thông tin cần thiết vào trong các mẫu quy định tại Chương III – Biểu mẫu để chứng minh năng lực và kinh nghiệm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Chương II – Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX.
[bookmark: _Toc399947511]13. Thời hạn hiệu lực của HSĐX
13.1 HSĐX phải có hiệu lực trong 30 ngày. HSĐX nào có thời hạn hiệu lực ngắn hơn quy định sẽ bị loại.
13.2 Trong những trường hợp cần thiết trước khi hết thời hạn hiệu lực của HSĐX, Đơn vị mua sắm có thể đề nghị nhà thầu gia hạn hiệu lực của HSĐX. Việc đề nghị gia hạn và chấp thuận gia hạn phải được thể hiện bằng văn bản. Đồng thời yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu. Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn thì HSĐX của nhà thầu này không được xem xét tiếp, bị loại và trong trường hợp này nhà thầu được nhận lại bảo đảm dự thầu. Nhà thầu chấp nhận đề nghị gia hạn không được phép thay đổi bất kỳ nội dung nào của HSĐX.
[bookmark: _Toc399947514]14. Bảo đảm dự thầu
[bookmark: _Toc399947515]14.1 Khi tham dự thầu, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành và được thực hiện theo Mẫu số 09. Trường hợp liên danh thì phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo một trong hai cách sau:
[bookmark: _Toc399947516]a) Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ bảo đảm dự thầu nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu; nếu bảo đảm dự thầu của một thành viên trong liên danh được xác định là không hợp lệ thì HSĐX của liên danh đó sẽ bị loại. 
[bookmark: _Toc399947517]b) Thành viên trong liên danh thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho thành viên liên danh đó và cho thành viên khác trong liên danh. Trong trường hợp này, bảo đảm dự thầu có thể bao gồm tên của liên danh hoặc tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho cả liên danh nhưng đảm bảo tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu.
[bookmark: _Toc399947518][bookmark: _Toc399947519]14.2 Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn quy định, không đúng tên Chủ đầu tư (đơn vị thụ hưởng), không phải là bản gốc và không có chữ ký hợp lệ.
[bookmark: _Toc399947520]14.3 Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu. Đối với nhà thầu được lựa chọn, bảo đảm dự thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa sau khi nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng.
[bookmark: _Toc399947521]14.4 Bảo đảm dự thầu không được hoàn trả trong các trường hợp sau đây:
[bookmark: _Toc399947522]a) Nhà thầu rút HSĐX sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của HSĐX;
[bookmark: _Toc399947523]b) Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng;
[bookmark: _Toc399947524]c) Nhà thầu không đến thương thảo hợp đồng hoặc từ chối thương thảo hợp đồng trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo mời đến thương thảo hợp đồng của Đơn vị mua sắm, trừ trường hợp bất khả kháng;
d) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Đơn vị mua sắm hoặc đã hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối ký hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng.
Trường hợp có thành viên trong liên danh vi phạm quy định tại Mục này thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh không được hoàn trả
[bookmark: _Toc399947527]15. Quy cách HSĐX và chữ ký trong HSĐX
[bookmark: _Toc399947528]15.1 Nhà thầu phải chuẩn bị 01 (một) bộ HSĐX gốc và ghi rõ “BẢN GỐC”. Ngoài ra, nhà thầu còn phải nộp 01 (một) bản chụp của HSĐX và phải ghi rõ “BẢN CHỤP”. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính thống nhất giữa bản gốc và bản chụp.
[bookmark: _Toc399947529]15.2 Bản gốc của HSĐX cần được đánh máy hoặc viết bằng mực không phai, đánh số trang theo thứ tự liên tục. Đơn chào hàng, thư giảm giá (nếu có), văn bản bổ sung, làm rõ HSĐX, biểu giá và các biểu mẫu khác tại Chương III – Biểu mẫu phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu hoặc người được ủy quyền hợp pháp ký tên và đóng dấu (nếu có), trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 và được nộp cùng với HSĐX. Tên và chức vụ của người ký văn bản ủy quyền cần được đánh máy hoặc in bên dưới chữ ký. 
15.3 Trường hợp là nhà thầu liên danh thì HSĐX phải có chữ ký của đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh hoặc thành viên đại diện nhà thầu liên danh theo thỏa thuận liên danh. Trong mọi trường hợp tất cả các thành viên của liên danh đều bị ràng buộc về mặt pháp lý với bằng chứng là văn bản thỏa thuận liên danh có chữ ký của các đại diện được ủy quyền hợp pháp của các thành viên trong liên danh.
15.4 Những chữ được ghi thêm, ghi chèn vào giữa các dòng, những chữ bị tẩy xóa hoặc viết đè lên sẽ chỉ được coi là hợp lệ nếu có chữ ký đầy đủ hoặc chữ ký tắt của người ký HSĐX hoặc người được ủy quyền đại diện.
C. NỘP VÀ MỞ HSĐX
[bookmark: _Toc399947532]16. Niêm phong và ghi bên ngoài HSĐX
[bookmark: _Toc399947533]16.1 Nhà thầu đựng bản gốc và bản chụp của HSĐX, bên ngoài ghi rõ “BẢN GỐC” hoặc “HỒ SƠ DỰ THẦU SỬA ĐỔI” (nếu có) và “BẢN CHỤP”.  Cách niêm phong theo quy định riêng của nhà thầu.
[bookmark: _Toc399947534]16.2 Trên các túi đựng hồ sơ phải:
[bookmark: _Toc399947535]a) Ghi tên và địa chỉ của nhà thầu;
[bookmark: _Toc399947536]b) Ghi tên người nhận là Văn phòng Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên
[bookmark: _Toc399947537]c) Ghi tên gói thầu: Dịch vụ vệ sinh tại Nhà máy thuốc lá Bến Thành Ctaven “A”
d) Ghi dòng chữ cảnh báo không được mở trước 16 giờ, ngày 13 tháng 4 Năm 2026 (thời gian đóng thầu)
16.3 Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không tuân theo quy định của HSYC này như không niêm phong hoặc làm mất niêm phong HSĐX trong quá trình chuyển tới Đơn vị mua sắm, không ghi đúng thông tin trên túi đựng HSĐX, Đơn vị mua sắm cũng sẽ không chịu trách nhiệm về tính bảo mật thông tin của HSĐX nếu nhà thầu không thực hiện đúng chỉ dẫn quy định tại Mục 16.2 nêu trên.
17. Thời hạn nộp HSĐX
Nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi HSĐX đến địa chỉ của Đơn vị mua sắm nhưng phải đảm bảo Đơn vị mua sắm nhận được trước thời điểm đóng thầu: ngày 13 tháng 4 năm 2026
18. HSĐX nộp muộn
Đơn vị mua sắm sẽ không xem xét bất kỳ HSĐX nào được nộp sau thời điểm đóng thầu, trừ tài liệu nhà thầu gửi đến để làm rõ HSĐX theo yêu cầu của Đơn vị mua sắm hoặc tài liệu làm rõ, bổ sung nhằm chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu. Bất kỳ HSĐX nào mà Đơn vị mua sắm nhận được sau khi hết hạn nộp HSĐX được coi là không hợp lệ, bị loại và được trả lại cho nhà thầu theo nguyên trạng.
[bookmark: _Toc399947549]19. Mở HSĐX
[bookmark: _Toc399947550]Sau thời điểm đóng thầu, Đơn vị mua sắm tiến hành mở các HSĐX và lập biên bản mở thầu bao gồm các nội dung: Tên nhà thầu; giá chào; thời gian có hiệu lực của HSĐX; giá trị, thời gian có hiệu lực của Bảo đảm dự thầu; thời gian thực hiện hợp đồng và gửi văn bản này đến các nhà thầu đã nộp HSĐX.
D. ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP HẠNG NHÀ THẦU
[bookmark: _Toc399947563]20. Giải thích làm rõ HSĐX
[bookmark: _Toc399947564]20.1 Sau khi mở HSĐX, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ HSĐX theo yêu cầu của Đơn vị mua sắm. Trường hợp HSĐX của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì Đơn vị mua sắm yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm. Đối với nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong HSĐX của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của HSĐX đã nộp, không thay đổi giá dự thầu. Nhà thầu phải thông báo cho Đơn vị mua sắm về việc đã nhận được văn bản yêu cầu làm rõ HSĐX bằng một trong những cách sau: gửi văn bản trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc e-mail.
20.2 Trong khoảng thời gian 10 (mười) ngày, trường hợp nhà thầu phát hiện HSĐX của mình thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì nhà thầu được phép gửi tài liệu đến Đơn vị mua sắm để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình. Đơn vị mua sắm có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; tài liệu bổ sung, làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi như một phần của HSĐX. Đơn vị mua sắm phải thông báo cho nhà thầu về việc đã nhận được tài liệu bổ sung làm rõ của nhà thầu bằng một trong những cách sau: gửi văn bản trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc e-mail.
20.3 Việc làm rõ HSĐX chỉ được thực hiện giữa Đơn vị mua sắm và nhà thầu có HSĐX cần phải làm rõ. Nội dung làm rõ HSĐX phải thể hiện bằng văn bản và được Đơn vị mua sắm bảo quản như một phần của HSĐX.
21. Đánh giá các HSĐX
Đơn vị mua sắm sẽ áp dụng các tiêu chuẩn và phương pháp được liệt kê trong Mục này để đánh giá các HSĐX. 
[bookmark: _Toc399947594]21.1 Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐX theo quy định tại Bước 1 Chương II – Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX.
21.2 Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm:
[bookmark: _Toc399947596]a) Việc đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thực hiện theo tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Bước 3 Chương II – Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX;
[bookmark: _Toc399947597]b) Nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu được xem xét, đánh giá về kỹ thuật.
21.3 Đánh giá về kỹ thuật và giá:
[bookmark: _Toc399947599]a) Việc đánh giá về kỹ thuật thực hiện theo tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá quy định tại Bước 4 Chương II – Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX;
b) Nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật được xem xét xác định giá thấp nhất theo quy định tại Bước 5 Chương II – Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX.
21.4 Sau khi đánh giá đề xuất tài chính, Đơn vị mua sắm mời nhà thầu xếp hạng thứ nhất là nhà thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất vào thương thảo hợp đồng.
[bookmark: _Toc399947575]22. Sửa lỗi số học
[bookmark: _Toc399947576]22.1 Sửa lỗi số học và các lỗi khác được tiến hành theo nguyên tắc sau đây:
[bookmark: _Toc399947577]a) Lỗi số học bao gồm những lỗi do thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia không chính xác khi tính toán giá dự thầu. Trường hợp HSYC có yêu cầu phải phân tích đơn giá chi tiết thì phải lấy số liệu trong bảng phân tích đơn giá dự thầu chi tiết làm cơ sở cho việc sửa lỗi số học. Trường hợp không nhất quán giữa đơn giá và thành tiền thì lấy đơn giá làm cơ sở cho việc sửa lỗi; nếu phát hiện đơn giá có sự sai khác bất thường do lỗi hệ thập phân (10 lần, 100 lần, 1.000 lần) thì thành tiền là cơ sở cho việc sửa lỗi; 
[bookmark: _Toc399947578]b) Các lỗi khác:
[bookmark: _Toc399947579]- Tại cột thành tiền đã được điền đầy đủ giá trị nhưng không có đơn giá tương ứng thì đơn giá được xác định bổ sung bằng cách chia thành tiền cho số lượng; khi có đơn giá nhưng cột thành tiền bỏ trống thì giá trị cột thành tiền sẽ được xác định bổ sung bằng cách nhân số lượng với đơn giá; nếu một nội dung nào đó có điền đơn giá và giá trị tại cột thành tiền nhưng bỏ trống số lượng thì số lượng bỏ trống được xác định bổ sung bằng cách chia giá trị tại cột thành tiền cho đơn giá của nội dung đó. Trường hợp số lượng được xác định bổ sung nêu trên khác với số lượng nêu trong HSYC thì giá trị sai khác đó là sai lệch về phạm vi cung cấp và được hiệu chỉnh theo quy định;
- Lỗi nhầm đơn vị tính: sửa lại cho phù hợp với yêu cầu của HSYC;
[bookmark: _Toc399947580]- Lỗi nhầm đơn vị: sử dụng dấu “,” (dấu phảy) thay cho dấu “.” (dấu chấm) và ngược lại thì được sửa lại cho phù hợp theo cách viết của Việt Nam;
- Khi Đơn vị mua sắm cho rằng dấu phẩy hoặc dấu chấm trong đơn giá rõ ràng đã bị đặt sai chỗ thì trong trường hợp này thành tiền của hạng mục sẽ có ý nghĩa quyết định và đơn giá sẽ được sửa lại;
- Nếu có sai sót khi cộng các khoản tiền để ra tổng số tiền thì sẽ sửa lại tổng số tiền theo các khoản tiền;
- Nếu có sự khác nhau giữa số tiền ghi bằng số và số tiền ghi bằng chữ thì số tiền ghi bằng chữ sẽ có ý nghĩa quyết định, trừ trường hợp số tiền ghi bằng chữ có liên quan đến một lỗi sai chính tả thì khi đó, số tiền ghi bằng số sẽ có ý nghĩa quyết định.
- Trường hợp có khác biệt giữa những nội dung thuộc đề xuất kỹ thuật và nội dung thuộc đề xuất tài chính thì nội dung thuộc đề xuất kỹ thuật sẽ là cơ sở cho việc sửa lỗi.
22.2 Sau khi sửa lỗi, Đơn vị mua sắm sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà thầu biết về việc sửa lỗi đối với HSĐX của nhà thầu. Trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của Đơn vị mua sắm, nhà thầu phải có văn bản thông báo cho Đơn vị mua sắm về việc chấp thuận kết quả sửa lỗi theo thông báo của Đơn vị mua sắm. Trường hợp nhà thầu không chấp thuận với kết quả sửa lỗi theo thông báo của Đơn vị mua sắm thì HSĐX của nhà thầu đó sẽ bị loại.
[bookmark: _Toc399947567]23. Hiệu chỉnh sai lệch
[bookmark: _Toc399947568]23.1 Trường hợp có sai lệch về phạm vi cung cấp thì giá trị phần chào thiếu sẽ được cộng thêm vào, giá trị phần chào thừa sẽ được trừ đi theo mức đơn giá tương ứng trong HSĐX của nhà thầu có sai lệch; 
[bookmark: _Toc399947569]- Trường hợp trong HSĐX của nhà thầu có sai lệch không có đơn giá thì lấy mức đơn giá chào cao nhất đối với nội dung này trong số các HSĐX khác vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp trong HSĐX của các nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật không có đơn giá thì lấy đơn giá trong dự toán làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp không có dự toán gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình thành giá gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch;
[bookmark: _Toc399947570]- Trường hợp chỉ có một nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì tiến hành hiệu chỉnh sai lệch trên cơ sở lấy mức đơn giá tương ứng trong HSĐX của nhà thầu này; trường hợp HSĐX của nhà thầu không có đơn giá thì lấy mức đơn giá trong dự toán của gói thầu; trường hợp không có dự toán gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình thành giá gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch.
[bookmark: _Toc399947571]23.2 Trường hợp nhà thầu chào thiếu thuế, phí, lệ phí theo yêu cầu nêu trong HSYC thì Đơn vị mua sắm phải cộng các chi phí đó vào giá dự thầu. Phần chi phí này không được tính vào sai lệch thiếu.
[bookmark: _Toc399947572]23.3 Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá, việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch được thực hiện trên cơ sở giá dự thầu chưa trừ đi giá trị giảm giá. Tỷ lệ phần trăm (%) của sai lệch thiếu được xác định trên cơ sở so với giá dự thầu ghi trong đơn chào hàng; trường hợp sai lệch thiếu lớn hơn 10% thì HSĐX sẽ bị loại.
23.4 Trường hợp nhà thầu có HSĐX được hiệu chỉnh sai lệch xếp hạng thứ nhất được mời vào thương thảo hợp đồng, khi thương thảo hợp đồng phải lấy mức đơn giá chào thấp nhất trong số các HSĐX khác vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để thương thảo đối với sai lệch thiếu.
[bookmark: _Toc399947505]23.5 Sau khi hiệu chỉnh sai lệch, Đơn vị mua sắm thông báo bằng văn bản cho nhà thầu biết về việc hiệu chỉnh sai lệch đối với HSĐX của nhà thầu; Trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của Đơn vị mua sắm, nhà thầu phải có văn bản thông báo cho Đơn vị mua sắm về việc chấp thuận khối lượng sai lệch theo thông báo của Đơn vị mua sắm. Trường hợp nhà thầu không chấp thuận khối lượng sai lệch theo thông báo của Đơn vị mua sắm thì HSĐX của nhà thầu đó sẽ bị loại
[bookmark: _Toc399947602]24. Thương thảo về hợp đồng
[bookmark: _Toc399947603]24.1 Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời đến thương thảo hợp đồng. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được thông báo mời đến thương thảo hợp đồng, nếu nhà thầu không đến thương thảo hợp đồng hoặc từ chối thương thảo hợp đồng thì nhà thầu sẽ không được nhận lại bảo đảm dự thầu.
[bookmark: _Toc399947604]24.2 Việc thương thảo hợp đồng phải dựa trên cơ sở sau đây:
[bookmark: _Toc399947605]a) Báo cáo đánh giá HSĐX;
[bookmark: _Toc399947606]b) HSĐX và các tài liệu làm rõ HSĐX (nếu có) của nhà thầu;
[bookmark: _Toc399947607]c) HSYC.
[bookmark: _Toc399947608]24.3 Nguyên tắc thương thảo hợp đồng:
[bookmark: _Toc399947609]a) Không tiến hành thương thảo đối với các nội dung nhà thầu đã chào thầu theo đúng yêu cầu của HSYC mà chỉ tiến hành thương thảo đối với các sai lệch,
[bookmark: _Toc399947610]b) Việc thương thảo hợp đồng không được làm thay đổi đơn giá dự thầu của nhà thầu sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ đi giá trị giảm giá (nếu có). Trong quá trình đánh giá HSĐX và thương thảo hợp đồng, nếu phát hiện khối lượng mời thầu nêu trong bảng tiên lượng mời thầu thiếu so với hồ sơ thiết kế thì Đơn vị mua sắm yêu cầu nhà thầu phải bổ sung khối lượng công việc thiếu đó trên cơ sở đơn giá đã chào; trường hợp trong HSĐX chưa có đơn giá thì Đơn vị mua sắm báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định việc áp đơn giá nêu trong dự toán đã phê duyệt đối với khối lượng công việc thiếu so với hồ sơ thiết kế hoặc đơn giá của nhà thầu khác đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật nếu đơn giá này thấp hơn đơn giá đã phê duyệt trong dự toán gói thầu;
[bookmark: _Toc399947611]c) Khi thương thảo hợp đồng đối với phần sai lệch thiếu thì phải lấy mức đơn giá chào thấp nhất trong số các HSĐX khác vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để thương thảo đối với sai lệch thiếu đó. Trường hợp chỉ có duy nhất nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì việc thương thảo hợp đồng đối với sai lệch thiếu căn cứ vào mức đơn giá chào thầu trong HSĐX của nhà thầu này (nếu đơn giá đó thấp hơn đơn giá trong dự toán); căn cứ vào mức đơn giá trong dự toán (nếu đơn giá đó cao hơn đơn giá trong dự toán). 
[bookmark: _Toc399947612]24.4 Nội dung thương thảo hợp đồng:
[bookmark: _Toc399947613]a) Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù hợp, thống nhất giữa HSYC và HSĐX, giữa các nội dung khác nhau trong HSĐX có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng đến trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng;
[bookmark: _Toc399947616]b) Thương thảo về các sai lệch do nhà thầu đã phát hiện và đề xuất trong HSĐX (nếu có), bao gồm cả các đề xuất thay đổi hoặc phương án thay thế của nhà thầu nếu trong HSYC có quy định cho phép nhà thầu chào phương án thay thế;
c) Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu (nếu có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói thầu;
[bookmark: _Toc399947617][bookmark: _Toc399947618]d) Thương thảo về các nội dung cần thiết khác.
24.5 Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương thảo tiến hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; điều kiện cụ thể của hợp đồng, phụ lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi cung cấp, biểu giá, tiến độ cung cấp.
24.6 Trường hợp thương thảo không thành công, Đơn vị mua sắm báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo.
[bookmark: _Toc399947621]25. Điều kiện xét duyệt trúng thầu
[bookmark: _Toc399947622]Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
[bookmark: _Toc399947623]25.1 Có HSĐX hợp lệ theo quy định tại Bước 2 Chương II – Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX;
[bookmark: _Toc399947624]25.2 Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Bước 3 Chương II – Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX;
[bookmark: _Toc399947625]25.3 Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Bước 4 Chương II – Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX; 
[bookmark: _Toc399947626]25.4 Có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu;
25.5 Có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất; 
[bookmark: _Toc399947627]25.6 Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt. 
26. Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
Đơn vị mua sắm sẽ gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các nhà thầu tham dự thầu theo đường bưu điện, fax. Trong văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bao gồm các nội dung sau đây:
a) Tên nhà thầu trúng thầu;
b) Địa chỉ hiện tại của nhà thầu trúng thầu;
c) Giá trúng thầu;
d) Loại hợp đồng;
đ) Thời gian thực hiện hợp đồng;
e) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được lựa chọn của từng nhà thầu;
g) Thời điểm bắt đầu giải tỏa bảo lãnh dự thầu cho các nhà thầu không trúng thầu;
h) Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng đối với nhà thầu được công nhận trúng thầu.
E. TRAO HỢP ĐỒNG
[bookmark: _Toc399947654]27. Điều kiện ký kết hợp đồng  
[bookmark: _Toc399947655]Điều kiện ký kết hợp đồng:
[bookmark: _Toc399947656]27.1 Tại thời điểm ký kết, HSĐX của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực;
[bookmark: _Toc399947629]27.2 Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu. Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư tiến hành xác minh thông tin về năng lực của nhà thầu quy định ở Chương II – Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX. Kết quả xác minh khẳng định là nhà thầu vẫn đáp ứng năng lực để thực hiện gói thầu thì mới tiến hành ký kết hợp đồng. Nếu kết quả xác minh cho thấy tại thời điểm xác minh, thực tế nhà thầu không còn đáp ứng cơ bản yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm quy định trong HSYC thì nhà thầu sẽ bị từ chối ký kết hợp đồng. Khi đó, Chủ đầu tư sẽ quyết định hủy quyết định trúng thầu trước đó và mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo hợp đồng.
28. Bảo đảm thực hiện hợp đồng
[bookmark: _Toc399947660]28.1 Trước khi hợp đồng có hiệu lực, nhà thầu trúng thầu phải cung cấp một bảo đảm thực hiện hợp đồng theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành và phải sử dụng Mẫu số 17.
[bookmark: _Toc399947661]28.2 Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp sau đây:
[bookmark: _Toc399947662]a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực;
b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng;
c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng.
[bookmark: _Toc399947667][bookmark: _Toc503874227][bookmark: _Toc4390859][bookmark: _Toc4405764]
Chương II
[bookmark: _Toc399947668]TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HSĐX

Bước 1: Kiểm tra HSĐX, bao gồm:
a) Kiểm tra số lượng bản gốc, bản chụp HSĐX;
b) Kiểm tra các thành phần của HSĐX, bao gồm: Đơn chào hàng, thỏa thuận liên danh (nếu có), giấy ủy quyền hoặc thỏa thuận về việc đại diện hợp pháp ký đơn chào hàng (nếu có); bảo đảm dự thầu; các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ; tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm; đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính và các thành phần khác thuộc HSĐX;
c) Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá trình đánh giá chi tiết HSĐX.
Bước 2: Đánh giá tính hợp lệ của HSĐX
HSĐX của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:
a) Có bản gốc HSĐX; 
b) Có đơn chào hàng được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của HSYC. Đối với nhà thầu liên danh, đơn chào hàng phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn chào hàng theo thỏa thuận trong văn bản thỏa thuận liên danh;
c) Thời gian thực hiện gói thầu nêu trong đơn chào hàng phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật; 
d) Giá dự thầu ghi trong đơn chào hàng phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp với tổng giá dự thầu ghi trong biểu giá tổng hợp, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Đơn vị mua sắm;
đ) Thời hạn hiệu lực của HSĐX đáp ứng yêu cầu của HSYC;
e) Có bảo đảm dự thầu với giá trị và thời hạn hiệu lực đáp ứng yêu cầu của HSYC. Đối với trường hợp quy định bảo đảm dự thầu theo hình thức nộp thư bảo lãnh thì thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên với giá trị và thời hạn hiệu lực, đơn vị thụ hưởng theo yêu cầu của HSYC; 
g) Không có tên trong hai hoặc nhiều HSĐX với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh);
h) Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ phần công việc của gói thầu mà từng thành viên trong liên danh đảm nhận;
i) Nhà thầu không đang trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;
k) Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 3 Chương I – Chỉ dẫn nhà thầu.
Nhà thầu có HSĐX hợp lệ được xem xét, đánh giá về năng lực và kinh nghiệm. Đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm của liên danh được tính là tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh. Tuy nhiên năng lực, kinh nghiệm của từng thành viên liên danh chỉ xét theo phần công việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh (được thể hiện trong Thỏa thuận liên danh).
 Bước 3: Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Đối với các nội dung yêu cầu cơ bản, sử dụng tiêu chuẩn “Đạt/Không đạt”. 
Đối với các nội dung yêu cầu không cơ bản, ngoài tiêu chuẩn “Đạt/Không đạt”, được áp dụng thêm tiêu chuẩn chấp nhận được nhưng không được vượt quá 3 tiêu chuẩn tổng quát trong tiêu chuẩn đánh giá HSĐX.  
HSĐX được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và được tiếp tục đánh giá về tài chính khi có tất cả nội dung yêu cầu cơ bản đều được đánh giá là “Đạt”, các nội dung yêu cầu không cơ bản được đánh giá là “Đạt” hoặc “Chấp nhận được”.

Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
	Nội dung đánh giá
	Đạt, không đạt

	
	Đạt
	Chấp nhận được
	Không đạt

	1. Dịch vụ vệ sinh công nghiệp được tổ chức thực hiện tại Nhà máy thuốc lá Bến Thành Craven “A” – Lô D11–D18/II, Đường số 5, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Tp. Hồ Chí Minh với đầy đủ các đặc tính kỹ thuật của dịch vụ vệ sinh công nghiệp chuyên nghiệp.
	
	
	

	Nhà thầu đề xuất giải pháp tổ chức cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp hợp lý.
	Có bảng phân công nhân sự theo khu vực chức năng áp dụng quy trình vệ sinh theo tần suất định kỳ của dịch vụ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSYC
	Đạt
	
	

	
	Có bảng phân công nhân sự theo khu vực chức năng áp dụng quy trình vệ sinh theo tần suất định kỳ của dịch vụ nhưng chưa hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của HSYC
	
	Chấp nhận được
	

	
	Không có bảng phân công nhân sự theo khu vực chức năng áp dụng quy trình vệ sinh theo tần suất định kỳ của dịch vụ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSYC
	
	
	Không đạt

	2. Nhà thầu đề xuất giải pháp tổ chức cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp hợp lý  
	
	
	

	Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ  
	Có bảng phân công nhân sự theo khu vực chức năng của Nhà máy, áp dụng quy trình vệ sinh theo tần suất định kỳ (hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng và theo quý) nhằm bảo đảm kiểm soát chất lượng vệ sinh và hiệu quả công việc để dịch vụ vệ sinh hợp lý và hiệu quả kinh tế.
	Đạt
	
	

	
	Có bảng phân công nhân sự theo khu vực chức năng của Nhà máy, áp dụng quy trình vệ sinh theo tần suất định kỳ (hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng và theo quý) nhằm bảo đảm kiểm soát chất lượng vệ sinh và hiệu quả công việc để dịch vụ vệ sinh nhưng chưa hoàn toàn hợp lý và hiệu quả kinh tế
	
	Chấp nhận được
	

	
	Không có bảng phân công nhân sự theo khu vực chức năng của Nhà máy, áp dụng quy trình vệ sinh theo tần suất định kỳ (hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng và theo quý) nhằm bảo đảm kiểm soát chất lượng vệ sinh và hiệu quả công việc để dịch vụ vệ sinh hợp lý và hiệu quả kinh tế.
	
	
	Không đạt

	3. Nhà thầu bố trí nhân sự vệ sinh thường trực và tổ chức làm việc theo các ca
	
	
	

	Bảng tiến độ cung cấp dịch vụ hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSYC
	Có Bảng phương án cung cấp dịch vụ vệ sinh được xây dựng phù hợp với điều kiện mặt bằng và tổ chức hoạt động của Nhà máy thuốc lá Bến Thành Craven “A”. và đáp ứng yêu cầu của HSYC
	Đạt
	
	

	
	Có Bảng phương án cung cấp dịch vụ vệ sinh được xây dựng nhưng chưa hoàn toàn hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSYC
	
	Chấp nhận được
	

	
	Không có phương án cung cấp dịch vụ vệ sinh được xây dựng phù hợp với điều kiện mặt bằng và tổ chức hoạt động của Nhà máy thuốc lá Bến Thành Craven “A”.
	
	
	Không đạt

	4. Khả năng cung ứng thiết bị máy móc và hóa chất vệ sinh của nhà thầu.
	
	
	

	4.1 Khả năng thiết bị máy móc 
	
	
	

	Khả năng thích ứng về mặt địa lý
	Có danh mục các máy móc thiết bị phục vụ công việc vệ sinh được sử dụng là máy móc thiết bị chuyên dụng, an toàn cho môi trường, có khả năng làm sạch sàn, kính, inox và khu vực vệ sinh, khử mùi và xử lý vết bẩn nặng đáp ứng yêu cầu của HSYC
	Đạt
	
	

	
	Có danh mục các máy móc thiết bị phục vụ công việc vệ sinh được sử dụng là máy móc thiết bị chuyên dụng, an toàn cho môi trường, có khả năng làm sạch sàn, kính, inox và khu vực vệ sinh, khử mùi và xử lý vết bẩn nặng nhưng không đáp ứng yêu cầu của HSYC
	
	Chấp nhận được
	

	
	Không có danh mục các máy móc thiết bị phục vụ công việc vệ sinh được sử dụng là máy móc thiết bị chuyên dụng, an toàn cho môi trường, có khả năng làm sạch sàn, kính, inox và khu vực vệ sinh, khử mùi và xử lý vết bẩn nặng không đáp ứng yêu cầu của HSYC
	
	
	Không đạt

	4.2 khả năng cung ứng hóa chất chuyên dùng 
	
	
	

	Dịch vụ được cung cấp có ảnh hưởng tác động đến môi trường và đề xuất biện pháp giải quyết
	Có danh mục các hóa chất vệ sinh được sử dụng là hóa chất chuyên dụng, an toàn cho môi trường, có khả năng làm sạch sàn, kính, inox và khu vực vệ sinh, khử mùi và xử lý vết bẩn nặng đáp ứng yêu cầu của HSYC
	Đạt
	
	

	
	Có danh mục các hóa chất vệ sinh được sử dụng là hóa chất chuyên dụng, an toàn cho môi trường, có khả năng làm sạch sàn, kính, inox và khu vực vệ sinh, khử mùi và xử lý vết bẩn nặng nhưng không đáp ứng yêu cầu của HSYC
	
	Chấp nhận được
	

	
	Không có danh mục các hóa chất vệ sinh được sử dụng là hóa chất chuyên dụng, an toàn cho môi trường, có khả năng làm sạch sàn, kính, inox và khu vực vệ sinh, khử mùi và xử lý vết bẩn nặng không đáp ứng yêu cầu của HSYC
	
	
	Không đạt

	6. Uy tín của nhà thầu
	
	
	

	Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó.
	[bookmark: _Toc399941798][bookmark: _Toc399947671]Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu và có tối thiểu 01 hợp đồng tương tự trước đó vượt tiến độ hoặc có giải thưởng quốc gia trong lĩnh vực liên quan đến gói thầu và không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng do lỗi của nhà thầu.
	Đạt
	
	

	
	[bookmark: _Toc399941799][bookmark: _Toc399947672]Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng tương tự do lỗi của nhà thầu.
	
	Chấp nhận được
	

	
	[bookmark: _Toc399941800][bookmark: _Toc399947673]Có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng tương tự do lỗi của nhà thầu.
	
	
	Không đạt

	7.  Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo chuyển giao công nghệ
	
	
	

	Điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo chuyển giao công nghệ hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về tiến độ cung cấp
	Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nhà thầu đảm bảo có bố trí nhân sự thường trực để bảo đảm chất lượng vệ sinh, thực hiện bảo trì và thay thế kịp thời các thiết bị, dụng cụ vệ sinh nhằm duy trì hiệu quả làm sạch.
	Đạt
	
	

	
	Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nhà thầu đảm bảo có bố trí nhân sự giám sát thường xuyên để bảo đảm chất lượng vệ sinh, thực hiện bảo trì và thay thế kịp thời các thiết bị, dụng cụ vệ sinh nhằm duy trì hiệu quả làm sạch.
	
	Chấp nhận được
	

	
	Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nhà thầu không bố trí nhân sự thường trực để bảo đảm chất lượng vệ sinh, không thực hiện bảo trì và thay thế kịp thời các thiết bị, dụng cụ vệ sinh nhằm duy trì hiệu quả làm sạch.
	
	
	Không đạt


[bookmark: _Toc399947674]Bước 4: Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:
Bước 1: Xác định giá dự thầu;
Bước 2: Sửa lỗi;
Bước 3: Hiệu chỉnh sai lệch;
Bước 4: Trừ đi giá trị giảm giá (nếu có);
Bước 5: Chuyển đổi giá dự thầu (là giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá) sang một đồng tiền chung (nếu có);
Bước 6: So sánh giữa các HSĐX để xác định giá thấp nhất.
[bookmark: _Toc438266927][bookmark: _Toc438267901][bookmark: _Toc438366667][bookmark: _Toc101929325][bookmark: _Toc334686527][bookmark: _Toc399947675]


	Chương III. Biểu mẫu

	[bookmark: _Toc399947676][bookmark: _Toc333564278]Mẫu số 01

	ĐƠN CHÀO HÀNG



Ngày: [điền ngày tháng năm ký đơn chào hàng]

Tên gói thầu: Dịch vụ vệ sinh tại nhà máy thuốc lá Bến Thành Craven “A”

Kính gửi: Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên

Sau khi nghiên HSYC mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, ____ [Ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện gói thầu Dịch vụ vệ sinh tại nhà máy thuốc lá Bến Thành Craven “A” theo đúng yêu cầu của _____HSMT với tổng số tiền là ____ [Ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền dự thầu](1) cùng với biểu giá kèm theo. Thời gian thực hiện hợp đồng là ____ [Ghi thời gian thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu của gói thầu](2).
Chúng tôi cam kết chỉ tham gia trong một HSĐX này với tư cách là nhà thầu chính;
Chúng tôi cam kết không đang trong quá trình giải thể ; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;
Chúng tôi cam kết nhưng thông tin kê khai trong hồ sơ dự thầu là trung thực;
Nếu hồ sơ dự thầu của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 28, Chương I.
HSĐX này có hiệu lực trong thời gian ____ ngày, kể từ ___ giờ, ngày ____ tháng ____ năm ____ [Ghi thời điểm đóng thầu].
	Đại diện hợp pháp của nhà thầu
	[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:
(1) Giá dự thầu ghi trong đơn chào hàng phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong biểu giá tổng hợp, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, Đơn vị mua sắm..
(2) Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong đơn chào hàng phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật và tiến độ cung cấp nêu trong HSĐX.




Mẫu số 02
[bookmark: _Toc399947679]GIẤY ỦY QUYỀN(1)
	Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm ____, tại ____
Tôi là ____ [Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu], là người đại diện theo pháp luật của ____ [Ghi tên nhà thầu] có địa chỉ tại ____ [Ghi địa chỉ của nhà thầu] bằng văn bản này ủy quyền cho ____ [Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền] thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham gia đấu thầu gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] do ____ [Ghi tên Đơn vị mua sắm] tổ chức:
[- Ký đơn chào hàng;
 - Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Đơn vị mua sắm trong quá trình tham gia đấu thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSYC và văn bản giải trình, làm rõ HSĐX;
- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;
- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;
- Ký kết hợp đồng với chủ đầu tư nếu được lựa chọn.] (2)
Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của ____ [Ghi tên nhà thầu]. ____ [Ghi tên nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do ____ [Ghi tên người được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền. 
Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ____ đến ngày  ____(3). Giấy ủy quyền này được lập thành ____ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ ____ bản, người được ủy quyền giữ ____ bản.
	Người được ủy quyền
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu có)]
	Người ủy quyền
[Ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:
(1) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho Đơn vị mua sắm cùng với đơn chào hàng. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, Tổng Giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.
(2) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.
(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình tham gia đấu thầu.


[bookmark: _Toc399947678][bookmark: _Toc399947682][bookmark: _Toc482500892]                                                                                                                                
Mẫu số 03
[bookmark: _Toc399947683]KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU
[Nhà thầu phải điền vào Mẫu này theo các chỉ dẫn phía dưới. Không được thay đổi định dạng trình bày và không được dùng các mẫu khác thay thế.]
Ngày: [điền ngày, tháng, năm nộp Hồ sơ dự thầu] 

	1.  Tên nhà thầu [điền tên hợp pháp, địa chỉ, số điện thoại, email... của Nhà thầu]

	2.  Trong trường hợp là nhà thầu liên danh, điền tên pháp lý của từng thành viên liên danh: [điền tên hợp pháp của từng thành viên trong liên danh]

	3.  Năm thành lập: [điền năm nhà thầu thành lập công ty]

	4.  Kèm theo là bản sao của các tài liệu gốc sau đây [đánh dấu vào các ô ghi tên tài liệu gốc kèm theo]
	Điều lệ công ty (hoặc các tài liệu tương đương liên quan đến việc thành lập hoặc liên kết) và/hoặc các tài liệu đăng ký của pháp nhân có tên ở trên. 
	Thỏa thuận liên danh đối với trường hợp nhà thầu liên danh.
	Các tài liệu chứng minh những điểm nêu dưới đây, nếu nhà thầu là doanh nghiệp hoặc tổ chức nhà nước: 
· Tự chủ về pháp lý và tài chính
· Hoạt động theo luật doanh nghiệp

	5. Trình bày sơ đồ tổ chức, danh sách Hội đồng Quản trị.




Mẫu số 04
HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN(1)
					   ________, ngày ____ tháng ____ năm ____
Tên nhà thầu: ________________________ [Ghi tên đầy đủ của nhà thầu]
Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần đảm bảo các thông tin sau đây:
	Tên và số hợp đồng
	       [Ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu]

	Ngày ký hợp đồng
	      [Ghi ngày, tháng, năm]

	Ngày hoàn thành
	[Ghi ngày, tháng, năm]

	Giá hợp đồng
	[Ghi tổng giá hợp đồng bằng số tiền và đồng tiền đã ký]
	Tương đương ____VND hoặc USD [Ghi số tiền quy đổi ra VND hoặc USD]

	Trong trường hợp là thành viên trong liên danh hoặc nhà thầu phụ, ghi giá trị phần hợp đồng mà nhà thầu đảm nhiệm
	[Ghi phần trăm giá hợp đồng trong tổng giá hợp đồng]
	[Ghi số tiền và đồng tiền đã ký]
	Tương đương _____ VND hoặc USD [Ghi số tiền quy đổi ra VND hoặc USD]

	Tên dự án:
	[Ghi tên đầy đủ của dự án có hợp đồng đang kê khai]

	Tên chủ đầu tư:
	[Ghi tên đầy đủ của chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai]

	 Địa chỉ:
Điện thoại/fax:
E-mail:
	[Ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của chủ đầu tư]
[Ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng, địa chỉ e-mail]

	Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Chương IV – Phạm vi và tiến độ cung cấp dịch vụ 

	 1. Loại dịch vụ 
	[Ghi thông tin phù hợp]

	 2. Về giá trị
	[Ghi số tiền quy đổi ra VND hoặc USD]

	 3. Về quy mô thực hiện
	[Ghi quy mô theo hợp đồng]

	 4. Các đặc tính khác
	[Ghi các đặc tính khác nếu cần thiết]


           Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu liên quan đến các hợp đồng đó (xác nhận của chủ đầu tư về hợp đồng thực hiện theo các nội dung liên quan trong bảng trên...)
Đại diện hợp pháp của nhà thầu		                                                                    [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
Ghi chú:
(1). Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này. Nhà thầu kê khai theo Mẫu này cho từng hợp đồng tương tự đã và đang thực hiện.
(2).  Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.
           Mẫu số 05
HỢP ĐỒNG ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN CỦA NHÀ THẦU
________, ngày ____ tháng ____ năm ____
Tên nhà thầu: ________________________ [Ghi tên đầy đủ của nhà thầu]
	Stt
	Tên hợp đồng
	Tên dự án
	Tên chủ đầu tư
	Giá hợp đồng (hoặc giá trị được giao thực hiện)
	Giá trị phần công việc chưa hoàn thành
	Ngày hợp đồng có hiệu lực
	Ngày kết thúc hợp đồng

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu liên quan đến các hợp đồng đó (xác nhận của chủ đầu tư về hợp đồng đang thực hiện theo các nội dung liên quan trong bảng trên...).
      Đại diện hợp pháp của nhà thầu		                                                                      [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:
	Trong trường hợp liên danh, yêu cầu từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này.

Mẫu số 06
KÊ KHAI NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM CỦA NHÀ THẦU TRONG LĨNH VỰC DỊCH VỤ, KINH DOANH CHÍNH
1. 	Tên nhà thầu : ____________________________
	Địa chỉ :  _________________________________
2.  Kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính
a) Dịch vụ :
-  ____________(1)  từ năm: _______  đến năm: ____
-  ____________      từ năm: _______  đến năm: ______
... 
b) Kinh doanh:
-  ____________ (2)  từ năm: _______  đến năm: ____
-  ____________       từ năm: _______  đến năm: ______
...
3.  Số lượng, chủng loại, doanh thu đối với các sản phẩm sản xuất, kinh doanh chính trong ____(3) năm gần đây:
a)  Dịch vụ:      
b)  Kinh doanh: 
4.  Tổng số lao động hiện có: 
a)  Trong lĩnh vực dịch vụ:      
		Trong đó, cán bộ chuyên môn: (4) 
b)  Trong lĩnh vực kinh doanh:  
		Trong đó, cán bộ chuyên môn: (4) 
	____, ngày ____ tháng ____ năm ____
                                                                                         Đại diện hợp pháp của nhà thầu
	                                       [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
Ghi chú:
 (1). Ghi lĩnh vực sản xuất chính (2). Ghi lĩnh vực kinh doanh chính
(3). Ghi số năm cụ thể căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu (thông thường từ 3 đến 5 năm; đối với gói thầu quy mô nhỏ thì có thể quy định ít hơn 3 năm trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tế của dự án).
(4). Căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu mà nêu yêu cầu cụ thể về cán bộ chuyên môn như: số lượng cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, trình độ chuyên môn...

Mẫu số 07
KÊ KHAI NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU
				          ________, ngày ____ tháng ____ năm ____
Tên nhà thầu: ____________________[Ghi tên đầy đủ của nhà thầu]
A. Tóm tắt các số liệu về tài chính trong _____ năm tài chính gần đây [Ghi số năm theo quy định Chương II ].
Đơn vị tính: VND
	TT
	Nội dung
	Năm ____
	Năm ____
	Năm ____

	1
	Tổng tài sản
	
	
	

	2
	Tổng nợ phải trả
	
	
	

	3
	Tài sản ngắn hạn
	
	
	

	4
	Tổng nợ ngắn hạn
	
	
	

	5
	Doanh thu
	
	
	

	6
	Lợi nhuận trước thuế
	
	
	

	7
	Lợi nhuận sau thuế
	
	
	

	8
	Các nội dung khác (nếu có yêu cầu)
	
	
	


B. Tài liệu gửi đính kèm nhằm đối chứng với các số liệu mà nhà thầu kê khai, nhà thầu nộp Báo cáo tài chính và bản chụp được chứng thực của một trong các các tài liệu sau: 
1. Biên bản kiểm tra quyết toán thuế; 
2. Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai; 
3. Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định tại Chương II – Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX;
4. Báo cáo kiểm toán;
5. Các thông lệ khác.
         Đại diện hợp pháp của nhà thầu	                                                                                      [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
2
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	Mẫu số 08
BIỂU GIÁ CHÀO 
	STT
	Nội dung công việc
	Ngày
	Tuần
	Tháng
	Quý
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá 
	Thành tiền
(VND)

	I.   ĐẠI SẢNH KHU VĂN PHÒNG
	
	Gói
	      01
	
	

	1
	Lau kính cửa ra vào và kính xung quanh (những nơi với tới được)
	x
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Quét và lau các bậc tam cấp.
	x
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Quét và lau ướt sàn.
	x
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Dùng cây đẩy khô đẩy thường xuyên
	x
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Gom rác và thay túi rác
	x
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Lau và tẩy các vết bẩn trên tường, cột nhôm
	
	x
	
	
	
	
	
	

	7
	Lau, quét các tranh ảnh bảng hiệu
	
	x
	
	
	
	
	
	

	8
	Lau rửa các thùng rác, gạt tàn thuốc inox bằng xà phòng
	
	x
	
	
	
	
	
	

	9
	Lau chùi kính bên trong và ngoài (≤ 4m)
	
	
	x
	
	
	
	
	

	10
	Quét màng nhện
	
	
	x
	
	
	
	
	

	11
	Lau quạt thông gió và hộp đèn
	
	
	x
	
	
	
	
	

	12
	Quét màng nhện, bụi mặt dưới mái đón trước sảnh chính
	
	
	x
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	13
	Lau bụi tay vịn hằng ngày.
	x
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Lau sạch các song cầu thang.
	x
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Quét và lau sạch các bậc thang.
	x
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Trực rác nổi, phát sinh.
	x
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Lau và tẩy các vết bẩn trên tường.
	
	x
	
	
	
	
	
	

	18
	Quét màng nhện, góc tường trên cao.
	
	
	x
	
	
	
	
	

	III. HÀNH LANG VÀ CÁC LỐI ĐI CÔNG CỘNG CÁC TẦNG – LẦU
	
	
	
	
	

	19
	Quét sàn.
	x
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Lau sàn ướt bằng hoá chất chuyên dụng.
	x
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Đổ và thay túi rác các thùng rác, gạt tàn inox.
	x
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Lau và tẩy các vết bẩn, dấu vân tay trên tường.
	
	x
	
	
	
	
	
	

	23
	Lau các hộp điện, công tắc/chổi sơn và khăn ẩm.
	
	x
	
	
	
	
	
	

	24
	Rửa và khử mùi thùng rác, gạt tàn inox.
	
	x
	
	
	
	
	
	

	25
	Lau chùi các tủ điện, tủ PCCC, bình chữa cháy, bảng chỉ dẫn.
	
	x
	
	
	
	
	
	

	26
	Vệ sinh các phòng máy khi có nhân viên viên kỹ thuật mở cửa
	
	
	x
	
	
	
	
	

	27
	Quét bụi, màng nhện trần, lau máng đèn.
	
	
	x
	
	
	
	
	

	28
	Tổng vệ sinh sàn bằng máy đánh sàn chuyên dụng.
	
	
	x
	
	
	
	
	

	IV. KHU VỰC NHÀ VỆ SINH CÔNG CỘNG
	
	
	
	

	29
	Sàn lau khô, gạt nước, khử mùi hôi
	x
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Rửa, chà sàn bằng nước và hoá chất chuyên dụng.
	x
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Xử lý mùi các bồn tiểu, bệ xí, bên trong, bên ngoài bằng hoá chất làm sạch và khử mùi
	x
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Lau gương soi làm sạch các vết mờ, dấu tay…
	x
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Lau chùi bên ngoài bình đựng nước xà phòng
	x
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Thay giấy và thêm xà phòng rửa tay ngay khi hết.
	x
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Rác vệ sinh phụ nữ, giấy thải vệ sinh sẽ được dọn ngay khi đầy thùng.
	x
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Lau tường, vách ngăn, cửa ra vào, cửa sổ
	
	x
	
	
	
	
	
	

	37
	Tổng vệ sinh bằng hoá chất khử mùi
	
	x
	
	
	
	
	
	

	V.  PHÒNG GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC
	
	
	
	

	38
	Quét, thu gom rác đến nơi quy định 
	x
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Lau ướt sàn bằng hóa chất chuyên dụng
	x
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Lau bàn ghế làm việc, bàn ghế tiếp khách, kệ tủ, điện thoại, máy vi tính (bên ngoài), bồn hoa . . .
	x
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Lau khe cửa, cửa sổ, cửa lớn, vách ngăn kính
	x
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Làm sạch nhà vệ sinh
	x
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Quét mạng nhện, lau máng đèn
	
	
	x
	
	
	
	
	

	VI. PHÒNG HỌP, HỘI TRƯỜNG (Khi có hội nghị mới làm)
	
	
	
	
	

	44
	Quét, thu gom rác
	x
	Sẽ thực hiện khi có Hội nghị
	
	
	
	

	45
	Lau sàn ướt bằng hóa chất chuyên dùng
	x
	
	
	
	
	

	46
	Lau bàn, ghế
	x
	
	
	
	
	

	47
	Làm sạch các khe cửa, cánh cửa sổ, cửa lớn
	x
	
	
	
	
	

	48
	Làm sạch nhôm, kính, inox (cột trang trí)
	
	x
	
	
	
	
	
	

	49
	Làm sạch máng đèn, quét mạng nhện
	
	
	x
	
	
	
	
	

	VII. PHÒNG LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN, PHÒNG BAN QUẢN LÝ XƯỞNG
	
	
	
	

	50
	Quét, thu gom rác đến nơi quy định 
	x
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Lau ướt sàn bằng hóa chất chuyên dụng
	x
	
	
	
	
	
	
	

	52
	Lau các khe cửa, vách ngăn kính, cửa sổ, cửa ra vào
	x
	
	
	
	
	
	
	

	53
	Quét mạng nhện, lau máng đèn
	
	
	x
	
	
	
	
	

	54
	Quét, lau phòng hút bụi
	x
	
	
	
	
	
	
	

	55
	Lau các cửa ra vào xưởng (4 cửa)
	x
	
	
	
	
	
	
	

	VIII. PHÒNG Y TẾ
	
	
	
	

	56
	Quét, thu gom rác đến nơi quy định 
	x
	
	
	
	
	
	
	

	57
	Lau ướt sàn bằng hóa chất chuyên dụng
	x
	
	
	
	
	
	
	

	58
	Lau các khe cửa, vách ngăn kính, cửa sổ, cửa ra vào
	x
	
	
	
	
	
	
	

	59
	Quét mạng nhện, lau máng đèn
	
	
	x
	
	
	
	
	

	IX. KHO ĐẦU LỌC KHU NHÀ MỚI
	
	
	
	

	60
	Lau sàn 
	2 ngày/lần
	
	
	
	

	61
	Đánh sạch sàn bằng máy đánh sàn chuyên dụng
	
	
	 1lần
	
	
	
	
	

	62
	Lau chùi cửa ra vào, kính cửa chớp
	
	
	x
	
	
	
	
	

	63
	Quét mạng nhện, lau máng đèn
	
	
	
	x
	
	
	
	

	Ghi chú: công tác làm sạch được thực hiện khi có nhân viên kỹ thuật cho phép và giám sát
	
	
	
	

	X. CẦU THANG BỘ VÀ THANG NGOÀI TRỜI
	
	
	
	
	

	64
	Lau bụi tay vịn hằng ngày.
	x
	
	
	
	
	
	
	

	65
	Lau sạch các song cầu thang.
	x
	
	
	
	
	
	
	

	66
	Quét và lau sạch các bậc thang.
	x
	
	
	
	
	
	
	

	67
	Trực rác nổi, phát sinh.
	x
	
	
	
	
	
	
	

	68
	Lau và tẩy các vết bẩn trên tường.
	
	x
	
	
	
	
	
	

	69
	Quét màng nhện, góc tường trên cao.
	
	
	x
	
	
	
	
	

	XI. HÀNH LANG VÀ CÁC LỐI ĐI CÔNG CỘNG CÁC TẦNG
	
	
	
	
	

	70
	Quét sàn.
	x
	
	
	
	
	
	
	

	71
	Lau sàn ướt bằng hoá chất chuyên dụng.
	x
	
	
	
	
	
	

	

	72
	Đổ và thay túi rác các thùng rác, gạt tàn inox.
	x
	
	
	
	
	
	
	

	73
	Lau và tẩy các vết bẩn, dấu vân tay trên tường.
	
	x
	
	
	
	
	
	

	74
	Lau các hộp điện, công tắc/chổi sơn và khăn ẩm.
	
	x
	
	
	
	
	
	

	75
	Rửa và khử mùi thùng rác, gạt tàn inox.
	
	x
	
	
	
	
	
	

	76
	Lau chùi các tủ điện, tủ PCCC, bình chữa cháy, bảng chỉ dẫn.
	
	x
	
	
	
	
	
	

	77
	Quét bụi, màng nhện trần, lau máng đèn.
	
	
	x
	
	
	
	
	

	XII. KHU VỰC NHÀ VỆ SINH CÔNG CỘNG
	
	
	
	

	78
	Sàn lau khô, gạt nước, khử mùi hôi
	x
	
	
	
	
	
	
	

	79
	Rửa, chà sàn bằng nước và hoá chất chuyên dụng.
	x
	
	
	
	
	
	
	

	80
	Xử lý mùi các bồn tiểu, bệ xí, bên trong, bên ngoài bằng hoá chất làm sạch và khử mùi
	x
	
	
	
	
	
	
	

	81
	Lau gương soi làm sạch các vết mờ, dấu tay…
	x
	
	
	
	
	
	
	

	82
	Lau chùi bên ngoài bình đựng nước xà phòng
	x
	
	
	
	
	
	
	

	83
	Thay giấy và thêm xà phòng rửa tay ngay khi hết.
	x
	
	
	
	
	
	
	

	84
	Rác vệ sinh phụ nữ, giấy thải vệ sinh sẽ được dọn ngay khi đầy thùng.
	x
	
	
	
	
	
	
	

	85
	Lau tường, vách ngăn, cửa ra vào, cửa sổ
	
	x
	
	
	
	
	
	

	86
	Tổng vệ sinh bằng hoá chất khử mùi
	
	x
	
	
	
	
	
	

	XIII.PHÒNG LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN KCS VÀ NHÀ CHỜ BẢO VỆ.
	
	
	
	

	87
	Quét, thu gom rác đến nơi quy định 
	x
	
	
	
	
	
	
	

	88
	Lau ướt sàn bằng hóa chất chuyên dụng
	x
	
	
	
	
	
	
	

	89
	Lau các khe cửa, vách ngăn kính, cửa sổ, cửa ra vào
	x
	
	
	
	
	
	
	

	90
	Quét mạng nhện, lau máng đèn
	
	
	x
	
	
	
	
	

	XIIII. NHÀ ĂN (CANTIN)
	
	
	
	

	91
	Quét, lau sàn
	x
	
	
	
	
	
	
	

	92
	Lau bàn, sắp xếp bàn ghế gọn gàng
	x
	
	
	
	
	
	
	

	93
	Làm sạch các bồn rửa tay 
	x
	
	
	
	
	
	
	

	94
	Làm sạch cửa sổ, cửa kính, cửa ra vào
	x
	
	
	
	
	
	
	

	95
	Quét mạng nhện, lau máng đèn
	
	
	x
	
	
	
	
	

	XV. NHÀ XE, PHÒNG THAY ĐỒ NAM - NỮ
	
	
	
	

	96
	Quét, thu gom rác
	x
	
	
	
	
	
	
	

	97
	Chà rửa sàn (khi không có xe)
	
	
	x
	
	
	
	
	

	98
	Quét mạng nhện, lau máng đèn
	
	
	x
	
	
	
	
	

	XVI. NGOẠI CẢNH, VỈA HÈ, ĐƯỜNG ĐI NÔI BỘ
	
	
	
	

	99
	Quét, gom rác
	x
	
	
	
	
	
	
	

	100
	Nhặt rác trong các bồn hoa, cây cảnh, khuôn viên trước mặt sảnh chính khu văn phòng
	x
	
	
	
	
	
	
	

	XVII. Lau kính trên cao (> 4m) bằng hệ thống dây đu chuyên dụng (lau theo yêu cầu và tính phí riêng)
	
	
	
	

	Tổng Cộng (tháng)
	

	Tổng Cộng 12 tháng
	

	Thuế GTGT
	

	Phí (nếu có)
	

	Tổng cộng
	


Đại diện hợp pháp của nhà thầu
  [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


[bookmark: _Toc333564302]
	[bookmark: _Toc68320561]
Mẫu số 09
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng


Đối tượng thụ hưởng:	[điền tên và địa chỉ của Chủ đầu tư]		
Ngày:	[điền ngày phát hành]
BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG Số:	[điền số Bảo lãnh]
Bên bảo lãnh:  [điền tên và địa chỉ của nơi phát hành bảo lãnh, trừ khi đã được nêu trong tiêu đề thư]
Chúng tôi được thông báo rằng _ [điền tên Nhà thầu, nếu là Liên danh thì điền tên Liên danh] (sau đây gọi là “Người đề nghị bảo lãnh”) đã ký Hợp đồng số. [điền số trích yếu của Hợp đồng] ngày [điền ngày] với Người thụ hưởng để thực hiện _ [điền tên Hợp đồng và mô tả ngắn gọn Công trình] (sau đây gọi là “Hợp đồng”). 
Chúng tôi cũng hiểu rằng theo Các Điều kiện của Hợp đồng, Bên Đề nghị phải nộp một bảo lãnh thực hiện hợp đồng.
Theo yêu cầu của Bên đề nghị, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết chắc chắn sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền hay các khoản tiền không vượt quá tổng số tiền là [điền số tiền bằng số] (                  ) [điền số tiền bằng chữ][footnoteRef:1], theo loại tiền và tỷ lệ của đồng tiền thanh toán Hợp đồng, khi nhận được yêu cầu bồi thường từ phía Bên thụ hưởng, đi kèm với tuyên bố của Bên thụ hưởng (tuyên bố này có thể được ghi trong thư yêu cầu bồi thường hoặc trong một văn bản riêng rẽ có chữ ký gửi kèm thư yêu cầu bồi thường) trong đó nêu rõ Bên đề nghị vi phạm (các) nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng, mà không cần Bên thụ hưởng phải chứng minh hoặc đưa ra cơ sở cho việc yêu cầu thanh toán khoản tiền quy định ở đây.  [1:  Bên bảo lãnh sẽ điền vào đây số tiền tương đương với tỷ lệ phần trăm của Giá trị Hợp đồng được Chấp nhận như xác định trong Thư chấp thuận, trừ đi các khoản tiền tạm tính, nếu có, và ghi bằng (các) loại tiền tệ của Hợp đồng hoặc loại tiền tệ dễ chuyển đổi được Bên thụ hưởng chấp thuận] 

Bảo lãnh này sẽ hết hạn muộn nhất là vào ... ngày tháng ……, 2… [footnoteRef:2], và bất kỳ yêu cầu trả tiền nào theo bảo đảm này phải được chuyển tới văn phòng của chúng tôi trước hoặc trong ngày hôm đó..   [2:  Điền vào ngày thứ 28 sau ngày hoàn thành được quy định trong Điều 53.1 GC. Chủ đầu tư cần lưu ý rằng trong trường hợp gia hạn thời gian hoàn thành Hợp đồng, Chủ đầu tư sẽ cần yêu cầu Bên bảo lãnh gia hạn bảo lãnh này.  Yêu cầu gia hạn đó phải bằng văn bản và phải được thực hiện trước ngày hết hạn được xác lập trong bảo lãnh. Trong quá trình lập soạn bảo lãnh này, Chủ đầu tư có thể xem xét bổ sung nội dung sau vào mẫu, ở cuối đoạn trước đoạn cuối cùng:  “Để đáp lại văn bản yêu cầu gia hạn của Bên thụ hưởng, Bên bảo lãnh đồng ý sẽ gia hạn hiệu lực của bảo đảm này một lần với thời hạn không quá [6 tháng][01 năm], với điều kiện Bên bảo đảm nhận được văn bản yêu cầu đó trước khi hết hạn hiệu lực của thư bảo đảm gốc.”] 


 [chữ ký] 


[bookmark: _Hlk224825580]Chương IV
DỰ THẢO HỢP ĐỒNG
HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ
(V/v cung cấp dịch vụ vệ sinh tại Nhà máy thuốc lá Bến Thành Craven “A”)
Số:           /2026/HĐDV/CNS-……
· Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;
· Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 06 năm 2005;
· Căn cứ Biên bản làm việc, thỏa thuận (nếu có);
· Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của hai Bên: 

Hôm nay, ngày ….. tháng …. năm ….., tại  ……, các Bên gồm có:
BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ (BÊN A): TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN -TNHH MỘT THÀNH VIÊN
· Địa chỉ: 58-60 Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh
· Mã số thuế: 0300713668
· Điện thoại: +84 – 2838 255 999
· Số tài khoản:
· Đại diện pháp luật
BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (BÊN B): 
· Địa chỉ	
· Mã số thuế	 
· Điện thoại 
· Số tài khoản	
· Đại diện pháp luật
Sau khi thỏa thuận, hai Bên cùng đồng ý ký kết Hợp đồng dịch vụ vệ sinh tại Nhà máy thuốc lá Bến Thành Craven “A” (sau đây gọi là “Hợp đồng”) với các điều khoản sau:
ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG – ĐƠN GIÁ:
Bên B đồng ý cung cấp dịch vụ và Bên A đồng ý sử dụng dịch vụ với các nội dung cụ thể như sau:
1. Đối tượng Hợp đồng:
Dịch vụ vệ sinh tại Nhà máy Thuốc lá Bến Thành Craven "A", số D11/II-D18/II đường số 5, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Giá trị Hợp đồng: 
	STT
	Nội dung
	Thời gian làm việc
	Số
Nhân công
	Đơn giá/tháng
(VNĐ)
	Ghi chú

	1
	Xưởng sản xuất
	
	
	
	

	2
	Khu phụ trợ
	
	
	
	

	3
	Tòa nhà văn phòng
	
	
	
	

	4
	Ngoại cảnh
	
	
	
	

	5
	Phòng bảo vệ (3 cổng)
	
	
	
	

	6
	Khu nhà mới
	
	
	
	

	Nội dung công việc cụ thể được quy định tại phụ lục đính kèm Hợp đồng


- Nhân sự:    nhân công 
- Từ thứ Hai đến thứ Sáu:
- Thứ Bảy:
- Chi phí: đồng/tháng (bao gồm Thuế giá trị gia tăng)       
- Phí dịch vụ trên bao gồm:
+ Chi phí trả lương cho nhân viên vệ sinh công nghiệp (bao gồm bảo hiểm, tiền thưởng Lễ, Tết,…)
+ Trang bị bảo hộ lao động và an toàn lao động.
+ Chi phí khấu hao thiết bị, máy móc,phục vụ cho việc làm vệ sinh.
+ Chi phí hóa chất làm vệ sinh.
+ Chi phí những dụng cụ và vật liệu cần thiết cho quá trình làm vệ sinh.
+ Chi phí quản lý,…
- Chi phí khi có yêu cầu làm thêm ngoài giờ (nếu Bên A có yêu cầu):
+ Từ thứ Hai đến thứ Bảy (sau 16h30): 	đồng/giờ/nhân viên
+ Chủ Nhật, Lễ:           	 		đồng/giờ/nhân viên
+ Tết Nguyên Đán: 	           		đồng/giờ/nhân viên.
- Ghi chú: 
+ Chi phí trên không bao gồm giấy vệ sinh, túi chứa rác, xà bông rửa tay trong nhà vệ sinh.
+ Chi phí trên không bao gồm trực các ngày Chủ Nhật, Lễ, Tết.
+ Chi phí trên không bao gồm vệ sinh kính trên cao (> 4m) bên ngoài Tòa nhà.
ĐIỀU 2. THỜI HẠN – THANH TOÁN:
1. Thời hạn thanh toán:
Hàng tháng Bên B sẽ xuất hoá đơn GTGT cho Bên A vào cuối mỗi tháng. Bên A sẽ thanh toán bằng chuyển khoản cho Bên B trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Bên A nhận được đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ.
2. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.
3.  Hồ sơ thanh toán:
Hồ sơ thanh toán bao gồm các loại giấy tờ, tài liệu sau:
+ Giấy đề nghị thanh toán chuyển khoản ghi đầy đủ thông tin chuyển khoản. 
+ Hóa đơn giá trị gia tăng hợp lệ ghi số tiền thanh toán.
+ Bảng chấm công.
+ Biên bản nghiệm thu.
+ Bảng nhận xét chất lượng dịch vụ.
ĐIỀU 3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A
1. Quyền của Bên A
a) Yêu cầu Bên B cung cấp cung cấp dịch vụ theo đúng nội dung thỏa thuận tại các nội dung cụ thể được quy định tại phụ lục đính kèm Hợp đồng.
b) Yêu cầu Bên B giao đầy đủ các loại giấy tờ liên quan đến dịch vụ tại Hợp đồng này và các Phụ lục Hợp đồng (nếu có);
c) Yêu cầu Bên B cử nhân sự đại diện hoặc chỉ định nhân sự giám sát thực hiện dịch vụ vệ sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Bên A. 
d) Yêu cầu Bên B thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo thỏa thuận quy định tại Điều 5 của Hợp đồng.
đ)  Được quyền yêu cầu Bên B thay đổi nhân sự thực hiện dịch vụ nếu trong quá trình thực hiện Hợp đồng Bên A nhận thấy có sự không phù hợp hoặc có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng, thời gian thực hiện dịch vụ vệ sinh.
e) Được quyền ngừng thanh toán khi Bên B vi phạm tiến độ thực hiện dịch vụ hoặc khi Bên A nhận thấy chất lượng dịch vụ do Bên B cung cấp không đảm bảo theo thỏa thuận tại Hợp đồng này cho đến khi Bên B khắc phục xong trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày vi phạm.
f) Yêu cầu Bên B bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định pháp luật.
2. Nghĩa vụ của Bên A
a) Cử nhân sự đại diện Bên A trao đổi thông tin; cung cấp tài liệu phục vụ cho yêu cầu công việc; tiếp nhận dịch vụ/kết quả công việc và các nội dung khác có liên quan đến dịch vụ  vệ sinh;
b) Tạo điều kiện thuận lợi cho Bên B làm việc.
c) Cung cấp điện, nước cho Bên B trong quá trình làm việc.
d) Có trách nhiệm thanh toán cho Bên B đúng như ở Điều 2.
đ) Cung cấp cho Bên B một kho chứa dụng cụ, vật dụng làm vệ sinh.
e) Cung cấp chỗ để xe (miễn phí) cho nhân viên của Bên B.
g) Không được nhận nhân viên của Bên B vào làm việc cho Bên A ít nhất sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc Hợp đồng giữa hai bên.
ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B 
1. Quyền của Bên B
a) Yêu cầu Bên A cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin liên quan đến yêu cầu cung cấp dịch vụ vệ sinh để Bên B thực hiện công việc;
b) Yêu cầu Bên A thanh toán tiền dịch vụ đầy đủ và đúng hạn theo Điều 2 Hợp đồng;
2. Nghĩa vụ của Bên B
a) Cung cấp công nhân chuyên nghiệp thi công theo nội dung công việc. Khi có sự thay đổi nhân sự phải thông báo trước 07 (bảy) ngày và phải được sự đồng ý trước của Bên A.
b) Cung cấp đầy đủ hóa chất, vật tư và trang thiết bị lao động cho nhân viên của mình trong suốt quá trình làm vệ sinh.
c) Chịu trách nhiệm về an toàn lao động cho nhân viên khi làm việc và tuân thủ các quy định, nội quy lao động của Bên A cũng như nội quy về an toàn PCCC.
d) Những hư hỏng, mất mát do nhân viên Bên B gây ra, Bên B phải bồi thường theo thực tế.
đ) Trang bị đầy đủ đồng phục:dụng cụ bảo hộ, bảng tên, giày dép, quần áo, kẹp tóc, áo mưa…. cho nhân viên làm vệ sinh.
e) Thay đổi nhân sự khác do không đủ năng lực theo yêu cầu của Bên A trong vòng 05 (năm) ngày làm việc. 
g) Cung cấp cho Bên A bảng kiểm tra hàng ngày tại khu vực nhà vệ sinh công cộng.
ĐIỀU 5. BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI - PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG
1. Khi một bên thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này mà gây thiệt hại (bao gồm cả thiệt hại trực tiếp và thiệt hại gián tiếp) cho bên kia thì bên gây thiệt hại phải chịu trách nhiệm bồi thường.
2. Trường hợp Bên A thanh toán không đúng hạn như quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này, Bên A sẽ bị phạt với mức phạt theo lãi suất quá hạn do Ngân hàng Thương Mại Cổ phần  Kỹ Thương công bố tại thời điểm vi phạm tính trên số tiền và số ngày chậm thanh toán nhưng tổng mức phạt không quá 8% giá trị chậm thanh toán.
3. Trường hợp Bên B thực hiện dịch vụ vệ sinh trễ so với thời hạn quy định tại phụ lục đính kèm Hợp đồng của Hợp đồng này, Bên B sẽ bị phạt với mức phạt theo lãi suất quá hạn do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố tại thời điểm vi phạm tính trên giá trị dịch vụ vệ sinh chậm thực hiện và số ngày trễ hạn nhưng tổng mức phạt không quá 8% giá trị dịch vụ vệ sinh chậm thực hiện.
4. Phạt vi phạm 8% tổng giá trị hợp đồng áp dụng cho các trường hợp sau:
a) Khi một bên thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng;
b) Khi một bên tự ý chấm dứt Hợp đồng đã có hiệu lực mà không thuộc trường hợp được loại trừ trách nhiệm quy định tại Điều 7 của Hợp đồng này hoặc việc chấm dứt Hợp đồng không phải do lỗi của bên kia.
ĐIỀU 6. BẢO MẬT
1. Các bên có trách nhiệm phải bảo mật tất cả những thông tin liên quan tới Hợp đồng và Phụ lục Hợp đồng, thông tin mà mình nhận được từ phía bên kia.
2. Mỗi bên không được tiết lộ cho bất cứ bên thứ ba nào bất kỳ thông tin nói trên trừ trường hợp được chấp thuận bằng văn bản của bên kia hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
3. Mỗi bên phải tiến hành mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng không một nhân viên nào hay bất cứ ai thuộc sự quản lý của mình vi phạm điều khoản này.
ĐIỀU 7. LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN
1. Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng làm cho mỗi bên không thể thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại của mỗi bên được loại trừ.
2. Sự kiện bất khả kháng là các sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được, mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết mà khả năng cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn ở các sự kiện như thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm họa, hạn chế về dịch bệnh, nhiễm hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, đình công hoặc bạo loạn, can thiệp của Chính phủ…
3. Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, mỗi bên phải nhanh chóng thông báo cho bên kia bằng văn bản về việc không thực hiện được nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng, và trong thời gian 10 (mười) ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng, sẽ chuyển trực tiếp bằng thư bảo đảm cho bên kia các bằng chứng về việc xảy ra sự kiện bất khả kháng và khoảng thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng đó.
4. Bên thông báo việc họ không thể thực hiện hợp đồng do sự kiện bất khả kháng có trách nhiệm phải thực hiện mọi nỗ lực để giảm thiểu ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng đó.
5. Khi sự kiện bất khả kháng xảy ra, thì nghĩa vụ của các bên tạm thời không thực hiện và sẽ ngay lập tức phục hồi lại các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng khi chấm dứt sự kiện bất khả kháng hoặc khi sự kiện bất khả kháng đó bị loại bỏ.
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]ĐIỀU 8: SỬA ĐỔI HỢP ĐỒNG - TẠM NGỪNG THỰC HIỆN - CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG
1. Việc sửa đổi, bổ sung Hợp đồng
Bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào đối với Hợp đồng sẽ chỉ có hiệu lực khi được sự thống nhất của các bên và thể hiện bằng văn bản.
2. Tạm ngừng thực hiện Hợp đồng
Một trong các bên được tạm ngừng thực hiện Hợp đồng khi xảy ra một trong các trường hợp sau:
a) Khi xảy ra hành vi vi phạm mà các bên đã thỏa thuận là điều kiện để tạm ngừng thực hiện Hợp đồng; 
b) Khi một bên vi phạm nghĩa vụ cơ bản của Hợp đồng.
3. Các trường hợp chấm dứt Hợp đồng
a) Hợp đồng hết hiệu lực và các bên không gia hạn Hợp đồng; 
b) Các bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn;
c) Một trong các bên ngừng kinh doanh, không có khả năng chi trả các khoản nợ đến hạn, lâm vào tình trạng hoặc bị xem là mất khả năng thanh toán, có quyết định giải thể, phá sản. Trong trường hợp này Hợp đồng sẽ kết thúc bằng cách thức do các bên thỏa thuận và/ hoặc phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành;
d) Sau khi các bên hoàn thành tất cả nghĩa vụ theo Hợp đồng và ký Biên bản thanh lý Hợp đồng.             
4. Thanh lý Hợp đồng
a) Sau khi Hợp đồng hết hiệu lực, các bên tiến hành đối soát, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ của mỗi bên theo Hợp đồng, làm cơ sở cho việc thanh lý Hợp đồng. 
b) Trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày Hợp đồng hết hiệu lực và các bên đã hoàn thành tất cả nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng, các bên phải ký Biên bản thanh lý Hợp đồng. 
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]ĐIỀU 9: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
1. Các bên cam kết nghiêm túc thực hiện các điều khoản đã quy định trong Hợp đồng, trong quá trình thực hiện nếu có các vấn đề phát sinh thì cùng nhau thương lượng, giải quyết theo nguyên tắc các bên cùng có lợi.
2. Khi phát sinh tranh chấp từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này các bên thống nhất lựa chọn Tòa án có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp.
ĐIỀU 10. HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG
3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
4. Hợp đồng này gồm     (    ) trang Hợp đồng,     (      ) trang Phụ lục, được lập thành 06 (sáu) bản, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau. Bên B giữ 04 (bốn) bản, Bên A giữ 02 (hai) bản để theo dõi và thực hiện./.
	
      ĐẠI DIỆN BÊN A



	
ĐẠI DIỆN BÊN B



































PHỤ LỤC
KÈM THEO HỢP ĐỒNG SỐ ………/2024/HĐDV/CNS-…………
1/ Công nhân và thời gian làm việc:
Bên A sẽ cung cấp cho bên B đội ngũ vệ sinh chuyên nghiệp với số lượng nhân sự và thời gian làm việc như sau:
	
STT
	
Khu vực làm việc
	Số lượng nhân sự
	
Cộng

	
	
	Ca HC
	Ca 1
	Ca 2
	

	01
	Tòa nhà văn phòng + 3 phòng Bảo vệ
	
	
	
	

	02
	Khu nhà mới: Khu đầu lọc + Kho
	
	
	
	

	03
	Xưởng: Khu văn phòng + kho + công việc định kỳ hàng ngày, tuần/tháng
	
	
	
	

	04
	Nhà ăn
	
	
	
	

	05
	Nhà vệ sinh công cộng
	
	
	
	

	06
	Ngoại cảnh + nhà xe + kho phụ trợ + Phòng Y tế
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	

	Ghi chú:
· Ngày làm việc: từ thứ hai đến thứ bảy
· Ca HC:   06:00 – 16:00 (nghỉ trưa 2 tiếng)
· Ca 1:      06:00 – 14:00
· Ca 2:      14:00 – 22:00  
· Riêng ngày Chủ nhật, ngày Lễ: 07h00  17h00 (làm 8h/ngày) sẽ nghiệm thu chấm công thực tế trong tháng theo yêu cầu của Nhà máy.



2/ Thiết bị, dụng cụ và hóa chất do bên B cung cấp:
	Stt
	Thiết bị
	Tần suất sử dụng
	Nước SX

	1
	Máy tốc độ chậm 
	Định kỳ
	Hongkong

	2
	Máy hút bụi
	Thường trực
	Hongkong

	3
	Máy hút nước
	Thường trực
	Hongkong

	4
	Cây lau sàn ướt
	Thường trực 
	Malaysia

	5
	Cây lau sàn khô 
	Thường trực
	Malaysia

	6
	Xô làm vệ sinh
	Thường trực
	Việt nam

	7
	Cây lau kính có cán dài
	Thường trực
	Đức

	8
	Tay gạt lau kính
	Thường trực
	Đức

	9
	Bông chà kính
	Thường trực
	Đức

	10
	Xẻng hót rác
	Thường trực
	Việt Nam

	11
	Các trang thiết bị cần thiết khác
	
	Việt Nam



	Stt
	Tên hóa chất
	Số lượng

	1
	Hoá chất làm sạch sàn
	Theo định mức

	2
	Hoá chất làm sạch khung nhôm, inox
	Theo định mức

	3
	Hoá chất làm sạch nhà vệ sinh
	Theo định mức

	4
	Hoá chất làm sạch kính
	Theo định mức

	5
	Hoá chất làm sạch các vết bẩn nặng
	Theo định mức


3/ Nội dung và phạm vi công việc:
a. Phạm vi công việc: 
Bên B sẽ cung cấp dịch vụ làm sạch cho cho bên A tại Nhà máy thuốc lá Bến Thành Craven “A”, địa chỉ Lô D11 – D18/ II đường số 5 - Khu công nghiệp Vĩnh Lộc – Phường Bình Tân – Thành phố Hồ Chí Minh. Phạm vi công việc bao gồm: 
· Xưởng sản xuất
Văn phòng làm việc của ban quản lý xưởng: sàn, tường, trần, kệ tủ, bàn ghế, hệ thống cửa sổ, cửa ra vào.
· Khu phụ trợ
· Phòng kỹ thuật: sàn, tường, trần.
· Nhà ăn: sàn, tường, trần, bàn ghế, quầy kệ để thức ăn.
· Nhà để xe 2 bánh: Sàn, trần.
· Phòng Y tế: sàn, trần, tường
· Khu vệ sinh công cộng, phòng thay đồ nam, nữ.
· Tòa nhà văn phòng
· Đại sảnh, quầy lễ tân, khu trưng bày sản phẩm.
· Phòng Giám đốc, Phó Giám đốc, phòng họp, hội trường, phòng làm việc của nhân viên.
· Hành lang, thang bộ (tất cả các tầng).
· Nhà vệ sinh công cộng.
· Ngoại cảnh
· Bãi xe ô tô.
· Đường đi nội bộ, công viên.
· Khuôn viên cây xanh trước mặt sảnh chính khu văn phòng
· Phòng bảo vệ (3 cổng)
· Sàn, tường, kính, trần
· Khu nhà mới:
Khu vực đầu lọc và kho.
· Thang ngoài trời
· Cầu thang bộ
· Phòng KCS
· Nhà vệ sinh
· Nhà chờ bảo vệ
b. Chi tiết nội dung công việc: 

	STT
	Nội dung công việc
	Ngày
	Tuần
	Tháng
	Quý

	I.   ĐẠI SẢNH KHU VĂN PHÒNG
	

	1
	Lau kính cửa ra vào và kính xung quanh (những nơi với tới được)
	x
	
	
	

	2
	Quét và lau các bậc tam cấp.
	x
	
	
	

	3
	Quét và lau ướt sàn.
	x
	
	
	

	4
	Dùng cây đẩy khô đẩy thường xuyên
	x
	
	
	

	5
	Gom rác và thay túi rác
	x
	
	
	

	6
	Lau và tẩy các vết bẩn trên tường, cột nhôm
	
	x
	
	

	7
	Lau, quét các tranh ảnh bảng hiệu
	
	x
	
	

	8
	Lau rửa các thùng rác, gạt tàn thuốc inox bằng xà phòng
	
	x
	
	

	9
	Lau chùi kính bên trong và ngoài (≤ 4m)
	
	
	x
	

	10
	Quét màng nhện
	
	
	x
	

	11
	Lau quạt thông gió và hộp đèn
	
	
	x
	

	12
	Quét màng nhện, bụi mặt dưới mái đón trước sảnh chính
	
	
	x
	

	II. CẦU THANG BỘ
	

	13
	Lau bụi tay vịn hằng ngày.
	x
	
	
	

	14
	Lau sạch các song cầu thang.
	x
	
	
	

	15
	Quét và lau sạch các bậc thang.
	x
	
	
	

	16
	Trực rác nổi, phát sinh.
	x
	
	
	

	17
	Lau và tẩy các vết bẩn trên tường.
	
	x
	
	

	18
	Quét màng nhện, góc tường trên cao.
	
	
	x
	

	III. HÀNH LANG VÀ CÁC LỐI ĐI CÔNG CỘNG CÁC TẦNG – LẦU
	

	19
	Quét sàn.
	x
	
	
	

	20
	Lau sàn ướt bằng hoá chất chuyên dụng.
	x
	
	
	

	21
	Đổ và thay túi rác các thùng rác, gạt tàn inox.
	x
	
	
	

	22
	Lau và tẩy các vết bẩn, dấu vân tay trên tường.
	
	x
	
	

	23
	Lau các hộp điện, công tắc/chổi sơn và khăn ẩm.
	
	x
	
	

	24
	Rửa và khử mùi thùng rác, gạt tàn inox.
	
	x
	
	

	25
	Lau chùi các tủ điện, tủ PCCC, bình chữa cháy, bảng chỉ dẫn.
	
	x
	
	

	26
	Vệ sinh các phòng máy khi có nhân viên viên kỹ thuật mở cửa
	
	
	x
	

	27
	Quét bụi, màng nhện trần, lau máng đèn.
	
	
	x
	

	28
	Tổng vệ sinh sàn bằng máy đánh sàn chuyên dụng.
	
	
	x
	

	IV. KHU VỰC NHÀ VỆ SINH CÔNG CỘNG

	29
	Sàn lau khô, gạt nước, khử mùi hôi
	x
	
	
	

	30
	Rửa, chà sàn bằng nước và hoá chất chuyên dụng.
	x
	
	
	

	31
	Xử lý mùi các bồn tiểu, bệ xí, bên trong, bên ngoài bằng hoá chất làm sạch và khử mùi
	x
	
	
	

	32
	Lau gương soi làm sạch các vết mờ, dấu tay…
	x
	
	
	

	33
	Lau chùi bên ngoài bình đựng nước xà phòng
	x
	
	
	

	34
	Thay giấy và thêm xà phòng rửa tay ngay khi hết.
	x
	
	
	

	35
	Rác vệ sinh phụ nữ, giấy thải vệ sinh sẽ được dọn ngay khi đầy thùng.
	x
	
	
	

	36
	Lau tường, vách ngăn, cửa ra vào, cửa sổ
	
	x
	
	

	37
	Tổng vệ sinh bằng hoá chất khử mùi
	
	x
	
	

	V.  PHÒNG GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC

	38
	Quét, thu gom rác đến nơi quy định 
	x
	
	
	

	39
	Lau ướt sàn bằng hóa chất chuyên dụng
	x
	
	
	

	40
	Lau bàn ghế làm việc, bàn ghế tiếp khách, kệ tủ, điện thoại, máy vi tính (bên ngoài), bồn hoa . . .
	x
	
	
	

	41
	Lau khe cửa, cửa sổ, cửa lớn, vách ngăn kính
	x
	
	
	

	42
	Làm sạch nhà vệ sinh
	x
	
	
	

	43
	Quét mạng nhện, lau máng đèn
	
	
	x
	

	VI. PHÒNG HỌP, HỘI TRƯỜNG (Khi có hội nghị mới làm)
	

	44
	Quét, thu gom rác
	x
	Sẽ thực hiện khi có Hội nghị

	45
	Lau sàn ướt bằng hóa chất chuyên dùng
	x
	

	46
	Lau bàn, ghế
	x
	

	47
	Làm sạch các khe cửa, cánh cửa sổ, cửa lớn
	x
	

	48
	Làm sạch nhôm, kính, inox (cột trang trí)
	
	x
	
	

	49
	Làm sạch máng đèn, quét mạng nhện
	
	
	x
	

	VII. PHÒNG LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN, PHÒNG BAN QUẢN LÝ XƯỞNG

	50
	Quét, thu gom rác đến nơi quy định 
	x
	
	
	

	51
	Lau ướt sàn bằng hóa chất chuyên dụng
	x
	
	
	

	52
	Lau các khe cửa, vách ngăn kính, cửa sổ, cửa ra vào
	x
	
	
	

	53
	Quét mạng nhện, lau máng đèn
	
	
	x
	

	54
	Quét, lau phòng hút bụi
	x
	
	
	

	55
	Lau các cửa ra vào xưởng (4 cửa)
	x
	
	
	

	VIII. PHÒNG Y TẾ

	56
	Quét, thu gom rác đến nơi quy định 
	x
	
	
	

	57
	Lau ướt sàn bằng hóa chất chuyên dụng
	x
	
	
	

	58
	Lau các khe cửa, vách ngăn kính, cửa sổ, cửa ra vào
	x
	
	
	

	59
	Quét mạng nhện, lau máng đèn
	
	
	x
	

	IX. KHO ĐẦU LỌC KHU NHÀ MỚI

	60
	Lau sàn 
	2 ngày/lần

	61
	Đánh sạch sàn bằng máy đánh sàn chuyên dụng
	
	
	 1lần
	

	62
	Lau chùi cửa ra vào, kính cửa chớp
	
	
	x
	

	63
	Quét mạng nhện, lau máng đèn
	
	
	
	x

	Ghi chú: công tác làm sạch được thực hiện khi có nhân viên kỹ thuật cho phép và giám sát

	X. CẦU THANG BỘ VÀ THANG NGOÀI TRỜI
	

	64
	Lau bụi tay vịn hằng ngày.
	x
	
	
	

	65
	Lau sạch các song cầu thang.
	x
	
	
	

	66
	Quét và lau sạch các bậc thang.
	x
	
	
	

	67
	Trực rác nổi, phát sinh.
	x
	
	
	

	68
	Lau và tẩy các vết bẩn trên tường.
	
	x
	
	

	69
	Quét màng nhện, góc tường trên cao.
	
	
	x
	

	XI. HÀNH LANG VÀ CÁC LỐI ĐI CÔNG CỘNG CÁC TẦNG 
	

	70
	Quét sàn.
	x
	
	
	

	71
	Lau sàn ướt bằng hoá chất chuyên dụng.
	x
	
	
	

	72
	Đổ và thay túi rác các thùng rác, gạt tàn inox.
	x
	
	
	

	73
	Lau và tẩy các vết bẩn, dấu vân tay trên tường.
	
	x
	
	

	74
	Lau các hộp điện, công tắc/chổi sơn và khăn ẩm.
	
	x
	
	

	75
	Rửa và khử mùi thùng rác, gạt tàn inox.
	
	x
	
	

	76
	Lau chùi các tủ điện, tủ PCCC, bình chữa cháy, bảng chỉ dẫn.
	
	x
	
	

	77
	Quét bụi, màng nhện trần, lau máng đèn.
	
	
	x
	

	XII. KHU VỰC NHÀ VỆ SINH CÔNG CỘNG

	78
	Sàn lau khô, gạt nước, khử mùi hôi
	x
	
	
	

	79
	Rửa, chà sàn bằng nước và hoá chất chuyên dụng.
	x
	
	
	

	80
	Xử lý mùi các bồn tiểu, bệ xí, bên trong, bên ngoài bằng hoá chất làm sạch và khử mùi
	x
	
	
	

	81
	Lau gương soi làm sạch các vết mờ, dấu tay…
	x
	
	
	

	82
	Lau chùi bên ngoài bình đựng nước xà phòng
	x
	
	
	

	83
	Thay giấy và thêm xà phòng rửa tay ngay khi hết.
	x
	
	
	

	84
	Rác vệ sinh phụ nữ, giấy thải vệ sinh sẽ được dọn ngay khi đầy thùng.
	x
	
	
	

	85
	Lau tường, vách ngăn, cửa ra vào, cửa sổ
	
	x
	
	

	86
	Tổng vệ sinh bằng hoá chất khử mùi
	
	x
	
	

	XIII.PHÒNG LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN KCS VÀ NHÀ CHỜ BẢO VỆ.

	87
	Quét, thu gom rác đến nơi quy định 
	x
	
	
	

	88
	Lau ướt sàn bằng hóa chất chuyên dụng
	x
	
	
	

	89
	Lau các khe cửa, vách ngăn kính, cửa sổ, cửa ra vào
	x
	
	
	

	90
	Quét mạng nhện, lau máng đèn
	
	
	x
	

	XIV. NHÀ ĂN (CANTIN)

	91
	Quét, lau sàn
	x
	
	
	

	92
	Lau bàn, sắp xếp bàn ghế gọn gàng
	x
	
	
	

	93
	Làm sạch các bồn rửa tay 
	x
	
	
	

	94
	Làm sạch cửa sổ, cửa kính, cửa ra vào
	x
	
	
	

	95
	Quét mạng nhện, lau máng đèn
	
	
	x
	

	XV. NHÀ XE, PHÒNG THAY ĐỒ NAM - NỮ

	96
	Quét, thu gom rác
	x
	
	
	

	97
	Chà rửa sàn (khi không có xe)
	
	
	x
	

	98
	Quét mạng nhện, lau máng đèn
	
	
	x
	

	XVI. NGOẠI CẢNH, VỈA HÈ, ĐƯỜNG ĐI NÔI BỘ

	99
	Quét, gom rác
	x
	
	
	

	100
	Nhặt rác trong các bồn hoa, cây cảnh, khuôn viên trước mặt sảnh chính khu văn phòng
	x
	
	
	

	XVII. Lau kính trên cao (> 4m) bằng hệ thống dây đu chuyên dụng (lau theo yêu cầu và tính phí riêng)




